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hôm nay ngày mai

morgen

Ngày mai là một ngày mới.
Morgen ist ein neuer Tag.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

heute

Hôm nay là một ngày tốt
lành.

Heute ist ein guter Tag.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

hôm qua bây giờ

jetzt

Anh ấy muốn nó bây giờ.
Er will es jetzt.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

gestern

Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
Ich habe sie gestern gesehen.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

buổi chiều buổi tối

der Abend

Buổi tối thật yên tĩnh.
Der Abend ist ruhig.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

der Nachmittag

Tôi thích buổi chiều.
Ich mag den Nachmittag.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

phút buổi sáng

der Morgen

Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Ich frühstücke am Morgen.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

die Minute

Chúng tôi cần năm phút.
Wir brauchen fünf Minuten.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen
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lát nữa sớm

früh

Cô ấy thức dậy sớm.
Sie wacht früh auf.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

später

Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Ich mache es später.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

muộn giờ

die Stunde

Lớp học kéo dài một giờ.
Der Kurs dauert eine Stunde.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

spät

Anh ấy thường xuyên đi
muộn.

Er kommt oft zu spät.

Lektion 3 · Zeit-Grundlagen

ngày đêm

die Nacht

Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Wir schlafen in der Nacht.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

der Tag

Chúng tôi đã đợi một ngày.
Wir haben einen Tag gewartet.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

tuần tháng

der Monat

Anh ấy đã làm việc được
một tháng.

Er hat einen Monat lang
gearbeitet.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

die Woche

Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Wir sind eine Woche

geblieben.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr
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năm thời gian

die Zeit

Chúng ta cần thêm thời gian.
Wir brauchen mehr Zeit.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

das Jahr

Chúng tôi đã đợi một năm.
Wir haben ein Jahr lang

gewartet.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

khoảnh khắc tương lai

die Zukunft

Tôi suy nghĩ về tương lai.
Ich denke über die Zukunft

nach.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

der Moment

Anh ấy đã đợi một khoảnh
khắc.

Er wartete einen Moment.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

... giờ nửa đêm

die Mitternacht

Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa
đêm.

Wir werden um Mitternacht
aufbrechen.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

die Uhr

Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Ich wache um sieben Uhr auf.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

buổi trưa tối nay

heute Abend

Khách sẽ đến vào tối nay.
Die Gäste werden heute Abend

ankommen.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr

der Mittag

Mặt trời rất nóng vào buổi
trưa.

Am Mittag ist die Sonne heiß.

Lektion 17 · Zeitwörter — Tag, Nacht, Jahr
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trước sớm

bald

Bạn tôi sẽ đến sớm.
Mein Freund kommt bald an.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

vor

Tôi đã đến đây hai ngày
trước.

Ich bin vor zwei Tagen
angekommen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

vẫn đã bao giờ

jemals

Bạn đã bao giờ nhìn thấy
biển chưa?

Hast du jemals das Meer
gesehen?

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

noch

Tôi vẫn đói.
Ich habe noch Hunger.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

chưa ngay lập tức

sofort

Tôi cần giúp đỡ ngay lập
tức.

Ich brauche sofort Hilfe.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

noch

Bạn tôi vẫn chưa đến.
Mein Freund ist noch nicht

angekommen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

có lẽ một lúc nào đó

irgendwann

Chúng ta sẽ gặp nhau một
lúc nào đó.

Wir werden uns irgendwann
treffen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

vielleicht

Có lẽ cô ấy sẽ đến sau.
Vielleicht kommt sie später.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später
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bất cứ lúc nào trước

vor

Chúng tôi đã rời đi trước cơn
bão.

Wir sind vor dem Sturm
aufgebrochen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

jederzeit

Bạn có thể đến thăm chúng
tôi bất cứ lúc nào.

Du kannst uns jederzeit
besuchen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

sau ngày nay

heutzutage

Ngày nay mọi người đi du
lịch nhiều hơn.

Heutzutage reisen die
Menschen mehr.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später

nach

Chúng tôi sẽ rời đi sau bữa
ăn.

Wir werden nach dem Essen
aufbrechen.

Lektion 25 · Zeitangaben — früher & später
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